
 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Tổng 

% điểm Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận 

dụng cao 

(TL) 

Phân môn Địa lí 

1 Chủ đề 1 

( số tiết 2) 

Nội dung: 1.  VTĐL, hình dạng, kích 

thước châu Âu. 
2    

5% 

0,5đ 

  

Nội dung: 2. Đặc điểm tự nhiên châu Âu. 

 

 

 

1   

       15% 

1,5đ 

2 Chủ đề 2 

(số tiết 2) 

Nội dung: 1. Cơ cấu dân cư. 
1  1  

12,5% 

1,25đ 

Nội dung: 2. Đô thị hóa. 

 
1    

2,5% 

0,25đ 

Nội dung: 3. Di cư. 
1    

2,5% 

0,25đ 

3 Chủ đề 3 

(số tiết 2) 
Nội dung: 1. Vấn đề BVMT. 1    

2,5% 

0,25đ 

Nội dung: 2. Vấn đề bảo vệ sự đa dạng 

sinh học. 

 
    

 

Nội dung: 3. Vấn đề ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 
1   1 

7,5% 

0,75đ 

       

4 Chủ đề 4 

(Số tiết 1) 
Nội dung 1: Khái quát Liên minh châu 

Âu 
1    

2,5% 

0,25đ 

Tỉ lệ 20% 
  

15% 
10% 5% 50% 

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

 

KHUNG MA TRẬN 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7 



 

Phân môn Lịch sử 

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Tổng 

% điểm 

 
Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận 

dụng cao 

(TL) 

1 

TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V 

ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ 

XVI 

1. Quá trình hình thành và phát triển 

chế độ phong kiến ở Tây Âu 
  1  

10% 

1.0đ 

2. Phong trào văn hoá Phục hưng và 

Cải cách tôn giáo 
4    

10% 

1.0đ 

 
TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ 

THỜI TRUNG ĐẠI 

1. Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK 

XIX 
 1/2  

1/2 

 

20% 

2.0 đ 
2. Ấn Độ từ TK IV đến giữa TK XIX 

3 

ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA 

SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA 

ĐẦU THẾ KỈ XVI 

1. Vương quốc Lào 

 

 

4    
10% 

1.0 đ 

Tỉ lệ 20% 15% 10% 5% 

 

50% 

 

Tổng hợp chung( Sử + Địa) 40% 

 

30% 

 

20% 10% 100% 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

ĐẶC TẢ  

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7 

 

Stt Chương/ chủ đề 
Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

PHÂN MÔN ĐỊA 

1 

Bài 1: 

VTĐL, đặc điểm 

tự nhiên châu Âu 

 

1. VTĐL, hình dạng, 

kích thước châu Âu. 
Nhận biết: 

- Biết. VTĐL, hình dạng, kích thước (diện tích) châu Âu. 2 

 

 

 

  

 2. Đặc điểm tự nhiên 

châu Âu. 
Thông hiểu: 

- Hiểu đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi châu Âu.. 

 

 1 

  

2 

Bài 2: 

Đặc điểm dân cư -

XH châu Âu 

 

 

 

 

1. Cơ cấu dân cư. Nhận biết: 

- Biết số dân châu Âu? So sánh với một số châu lục khác. 

Vận dụng: 

- Nhận xét được cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu 

theo bảng số liệu đã cho. 

1  

 

 

 

 

1 

 

2. Đô thị hóa. Nhận biết: 

- Biết được quá trình và mức độ đô thị hóa ở châu Âu. 
1   

 

3. Di cư. Nhận biết: 

- Biết được sự di cư trong nội bộ châu Âu và di cư từ các 

châu lục khác đến châu Âu. 

1   

 

3 

Bài 3: Khai thác, 

sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên ở  

châu Âu 

1. Vấn đề BVMT. 

Nhận biết: 

- Biết được nguyên nhân và giải pháp BVMT không khí, 

nước ở châu Âu. 

1    

3. Vấn đề ứng phó 

với biến đổi khí 

hậu. 

Nhận biết: 

- Biết sự biến đổi khí hậu và vấn đề ứng phó với biến 

đổi khí hậu ở châu Âu. 

 

1   
 

 



Vận dụng cao: 

- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường 

ở châu Âu. 

 

 

1 

4 

Chủ đề 4 Nội dung 1: Khái 

quát Liên minh 

châu Âu 

Nhận biết:  

Xác định được thời gian thành lập và phát triển các 

nước trong khối liên minh châu Âu (EU). 

1    

Số câu/ loại câu  
8 câu 

TNKQ 

1 câu 

TL  

1 câu  

TL 

1 câu  

TL 

Tỉ lệ %  20% 15% 10% 5% 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÂY ÂU TỪ 

THẾ KỈ V ĐẾN 

NỬA ĐẦU THẾ 

KỈ XVI 

 

 

1. Quá trình hình 

thành và phát triển 

chế độ phong kiến ở 

Tây Âu 

  

Nhận biết 

– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình 

thành xã hội phong kiến ở Tây Âu 

Thông hiểu 

– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và 

quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu. 

– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo 

Vận dụng 

– Phân tích được vai trò của thành thị trung đại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2. Phong trào văn 

hoá Phục hưng và 

cải cách tôn giáo 

Nhận biết 

– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong 

trào văn hoá Phục hưng 

Thông hiểu 

– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội 

của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI. 

Vận dụng 

– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn 

hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu 

 

4 

   



 

TRUNG QUỐC 

VÀ ẤN ĐỘ 

THỜI TRUNG 

ĐẠI 

1. Trung Quốc từ 

TK VII đến giữa 

TK XIX 

 

2. Ấn Độ từ TK IV 

đến giữa TK XIX 
 

Nhận biết: 

– Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung 

Quốc dưới thời Đường 

– Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn 

Độ 

– Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính 

trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều 

Gupta, Delhi và đế quốc Mogul. 

Thông hiểu: 

– Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh - Thanh 

– Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá 

Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, 

sử học, kiến trúc,...) 

- Giới thiệu được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá 

của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX 

Vận dụng: 

– Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ 

thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, 

Nguyên, Minh, Thanh). 

– Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá 

Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, 

sử học, kiến trúc,...) 

– Nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá 

của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 



 

ĐÔNG NAM Á 

TỪ NỬA SAU 

THẾ KỈ X ĐẾN 

NỬA ĐẦU THẾ 

KỈ XVI 

Vương quốc Lào 
 

Nhận biết 

– Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương 

quốc Lào. 

- Nêu được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan 

Xang. 

Thông hiểu 

– Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của 

Vương quốc Lào. 

Vận dụng 

– Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời 

Lan Xang. 

 

4 

   

Số câu/loại câu  
8 câu 

TNKQ 

1/2câu 

TL 

1 câu 

TL 

½ câu 

TL 

Tỉ lệ  20% 15% 10% 5% 

Tổng hợp chung (Sử+Địa) 

 
 

16c 

40% 

1,5 c 

30% 

2c 

20% 

1,5c 

10% 



 
UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP: 7 

Thời gian làm bài: 60  phút (Không kể thời gian phát đề) 

 

A. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: (5 điểm)  

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm): Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1: Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á? 

A. Sông Ê-nit-xây.    B. Dãy U-ran.  

C. Sông Vôn-ga.    D. Sơn nguyên Trung Xi-bia. 

Câu 2: Sông nào có chiều dài lớn nhất ở châu Âu? 

A. Sông Vôn-ga. B. Sông Đa-nuýp. C. Sông Rai-nơ.  D. Sông Don. 

Câu 3: Số dân châu Âu năm 2020 

A. 737 triệu người. B. 745 triệu người.  C. 747 triệu người. D.757 triệu người. 

Câu 4: Số lượng người từ các khu vực và châu lục khác nhập cư vào châu Âu chủ yếu là 

Trung Đông và 

A. châu Á.            B. châu Mĩ.              C. châu Phi.           D. Châu Đại Dương. 

Câu 5: Châu Âu có mức độ đô thị hóa cao, số dân sống ở đô thị 

A. 75%.             B. 76%.                    C. 80%.                  D. 85%. 

Câu 6: Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí ở châu Âu? 

A. Chặt phá, cháy rừng.                      

B. Rác thải sinh hoạt, công cộng. 

C. Hoạt động sản xuất nông nghiệp.   

D. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng. 

Câu 7: Thiên tại bất thường nào xảy ra ở một số quốc gia ở Nam Âu? 

A. Mưa lũ.            B. Cháy rừng.                C. Nắng nóng.        D. Sạt lở đất. 

Câu 8: Trụ sở của EU được đặt ở đâu? 

A. New York (Mĩ).    B. Luân Đôn (Anh).          

C. Bruc-xen (Bỉ).     D. Pa - ri (Pháp). 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm): Phân tích đặc điểm địa hình ở châu Âu? 

Câu 2 (1,0 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở 

châu Âu năm 1990 và năm 2020 (%)? 

             Nhóm 

tuổi 

 Năm 

Nhóm 0-14 tuổi Nhóm 15-64 tuổi Từ 65 tuổi trở lên 

1990 20,5 66,9 12,6 

2020 16,1 64,8 19,1 

Câu 3 (0,5 điểm): Giải thích vì sao các quốc gia châu Âu chú trọng vào việc trồng rừng 

và bảo vệ rừng? 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
Mã đề: A 



B. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: (5 điểm)  

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): (Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và ghi vào giấy làm bài). 

Câu 1: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra đầu tiên ở đâu? 

A. Đức.  B. Tây Ban Nha.   C. I-ta-li-a.      D. Bồ Đào Nha.   

Câu 2: Phong trào văn hoá Phục hưng được coi là cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư 

sản chống 

A. chế độ thuộc địa.     B. chế độ phong kiến lỗi thời. 

C. chế độ dân chủ chủ nô.    D. chế độ cộng hòa tư sản lỗi thời. 

Câu 3: Nhà viết kịch vĩ đại thời Phục hưng  W.Sếch-xpia là người nước nào? 

A. Đức.  B. Anh.  C. Tây Ban Nha.  D. Bồ Đào Nha 

Câu 4: N. Cô-péc-ních là nhà Thiên văn học đầu tiên chứng minh được điều gì? 

A. Trái Đất là trung tâm của vũ trụ.   

B. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trăng. 

C. Trái Đất đứng yên, không chuyển động. 

D. Trái Đất quay quanh trục của nó và xung quanh Mặt Trời. 

Câu 5: Thạt Luổng là công trình kiến trúc của quốc gia nào? 

A. Lào.  B. Việt Nam.  C. Cam-pu-chia.    D. Thái Lan. 

Câu 6: Điệu múa truyền thống của dân tộc Lào là 

A. Múa xòe.  B. Múa rắn.  C. Múa chén.  D. Múa hoa Chăm-pa. 

Câu 7: Vương quốc Lang Xang được thành lập vào khoảng thời gian nào? 

A. Thế kỉ XIV. B. Thế kỉ XV. C. Thế kỉ XVI.  D. Thế kỉ XVII. 

Câu 8:  Trong các thế kỉ XV-XVI, tình hình vương quốc Lào như thế nào? 

A. Suy yếu.   

B. Trở thành thuộc địa của Anh.  

C. Từng bước phát triển và đạt tới sự thịnh vượng.   

D. Tình trạng phân quyền cát cứ diễn ra, lãnh thổ bị chia cắt. 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Em hãy giới thiệu và nêu nhận xét về một số thành tựu văn hoá tiêu biểu 

của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX? 

Câu 2 (1 điểm): Hãy đánh giá vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung đại? 

-----Hết---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I_NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP: 7 

Thời gian làm bài: 60  phút (Không kể thời gian phát đề) 

 

A. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1: Diện tích châu Âu khoảng trên  

A. 9 triệu km2.          B.10 triệu km2.         C.   14 triệu km2.       D. 15 triệu km2. 

Câu 2: Địa hình ở châu Âu chia làm bao nhiêu dạng địa hình chính? 

A. 1 dạng địa hình chính.   B. 2 dạng địa hình chính. 

C. 3 dạng địa hình chính.   D. 4 dạng địa hình chính. 

Câu 3: Cơ cấu dân số già ở châu Âu để lại hậu quả như thế nào? 

A. Ô nhiêm môi trường.   B. Tệ nạn xã hội.  

C. Thiếu hụt lao động.   D. Phúc lợi xã hội giảm. 

Câu 4: Năm 2020, số năm đi học bình quân của người trên 25 tuổi ở châu Âu là 

A. 10 năm.            B. 11 năm.             C.  11,8 năm.          D. 12,8 năm.    

Câu 5: Nguyên nhân nào khiến châu Âu trở thành một châu lục đông dân từ thời cổ đại? 

A. Gia tăng dân số.        B. Bi bắt làm nô lệ.  

C. Xuất khẩu lao động.          D. Nhập cư. 

Câu 6: Để cải thiện chất lượng không khí, biện pháp nào được sử dụng ở các thành phố 

châu Âu? 

A. Ngăn cấm chặt phá, đốt rừng.            

B. Sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng. 

C. Sử dụng túi môi trường thay thế túi ni-lon.  

D. Sử dụng năng lượng mặt trời. 

Câu 7: Thiên tại bất thường nào xảy ra ở một số quốc gia ở Bắc Âu? 

A. Mưa lũ.           B. Cháy rừng.                 C. Nắng nóng.               D. Sạt lở đất. 

Câu 8: Đồng tiền nào được sử dụng chung ở Liên minh châu Âu (EU)? 

A. Ơ-rô.               B. USD.                 C. Yên.                 D. Nhân dân tệ 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm): Phân tích đặc điểm khí hậu ở châu Âu? 

Câu 2 (1,0 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở 

châu Âu năm 1990 và năm 2020 (%)? 

             Nhóm 

tuổi 

 Năm 

Nhóm 0-14 tuổi Nhóm 15-64 tuổi Từ 65 tuổi trở lên 

1990 20,5 66,9 12,6 

2020 16,1 64,8 19,1 

Câu 3 (0,5 điểm): Giải thích vì sao phải hạn chế tối đa việc sử dụng năng lượng hóa thạch 

ở châu Âu? Giải pháp thay thế? 

Mã đề: B 
ĐỀ CHÍNH THỨC 



B. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: (5 điểm) 

I. TỰ LUẬN (2 điểm): (Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và ghi vào giấy làm bài). 

Câu 1: I-ta-li-a từng được xem là quê  hương của 

A. cây lúa nước.     B. phong trào Cải cách tôn giáo. 

C. phong trào Văn hóa Phục hưng.  D. những người có tín ngưỡng tôn giáo. 

Câu 2: Sự kiện nào được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, 

tư tưởng của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến lỗi thời? 

A. Các cuộc phát kiến địa lí.   B. Phong trào cải cách tôn giáo. 

C. Cuộc cách mạng công nghiệp.   D. Phong trào văn hoá Phục hưng. 

Câu 3: Nhà họa sĩ thiên tài Lê-ô-na đơ Vanh-xi là người nước nào? 

A. Đức.  B. Anh.  C. Mỹ.  D. I-ta-li-a.  

Câu 4: Nhà Thiên văn học đầu tiên nào đã chứng minh Trái Đất tự quay quanh trục của nó 

và quay xung quanh Mặt Trời? 

A. Ga-li-lê.      B. N. Cô-péc-ních.   

C. M. Xéc-van-tét.     D. Mi-ken-lăng-giơ. 

Câu 5: Công trình nào được chọn làm hình ảnh trung tâm trên quốc huy của nước Lào 

ngày nay ?  

A. Thạt Luổng.     B. Chùa Phra Keo. 

C. Chùa Sỉ Mương.     D. Bảo tàng quốc gia Lào. 

Câu 6: Điệu múa hoa Chăm pa là điệu múa truyền thống của dân tộc  nào? 

A. Lào.  B. Chăm-pa.  C. Cam-pu-chia. D.Việt Nam. 

Câu 7: Tổ chức xã  hội sơ khai của ngươi Lào là các 

A. tôn giáo.  B. mường cổ.  C. tù trưởng.   D. tộc trưởng. 

Câu 8: Vương quốc Lào từng bước phát triển và đạt tới sự thịnh vượng vào khoảng thời 

gian nào? 

A. Thế kỉ XIII.     B. Thế kỉ XIV.  

C. Thế kỉ XV-XVI.     D. Thể kỉ XV-XVII.  

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Câu 1 (2 điểm):  Em hãy giới thiệu và nêu nhận xét về một số thành tựu văn hoá tiêu biểu 

của Ấn Độ thời phong kiến? 

Câu 2 (1 điểm): Hãy đánh giá vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung đại?  

-----Hết----- 

 

 

 

 

 

 

  



 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ I - 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 

Mã đề: A 

A. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ/A B A C C A D B C 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu Đáp án/điểm 

Câu 1: (1,5 

điểm) Phân tích 

đặc điểm địa 

hình ở châu Âu? 

Địa hình hâu Âu có hai khu vực địa hình: đồng bằng và miền núi. (0,25đ) 

- Khu vực đồng bằng chiếm 2/3 diện tích châu lục. Các đồng bằng được hình 

thành do nhiều nguồn gốc khác nhau nên có đặc điểm địa hình khác nhau. 

(0,5đ) 

- Khu vực miền núi gồm núi già và núi trẻ. (0,25đ) 

+ Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục; phần lớn là các 

núi có độ cao trung bình hoặc thấp. (0,25đ) 

+ Địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam; phần lớn là các núi có độ cao 

trung bình dưới 2000 m. (0,25đ) 

Câu 2: (1,0đ) 

Nhận xét cơ cấu 

dân số theo 

nhóm tuổi ở 

châu Âu năm 

1990 và năm 

2020: 

- Nhóm tuổi 0-14 tuổi giảm nhanh: từ 20,5%(1990) giảm xuống 

16,1%(2020),  giảm 4,4%. (0,25đ) 

- Nhóm tuổi 15-64 tuổi giảm không đáng kể: từ 66,9%(1990) giảm xuống 

64,8%(2020),  giảm 2,1%. (0,25đ) 

- Nhóm tuổi 65 tuổi trở lên: tăng nhanh.  Từ 12,6%(1990) tăng lên 

19,1%(2020),  tăng  6,5%. (0,25đ) 

→ Châu Âu có cơ cấu dân số già. (0,25đ) 

Câu 3: (0,5 

điểm) Giải thích 

vì sao các quốc 

gia châu Âu chú 

trọng vào việc 

trồng rừng và 

bảo vệ rừng 

Vì: 

- Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tác động của biến đổi khí hậu 

vì rừng hấp thụ khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính. (0,25đ). 

- Rừng còn làm giảm nguy cơ lũ lụt và giảm thiểu hạn hán (0,25đ) 

B. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25đ. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ/A C B B D A D A C 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu Nội dung Điểm 

1 Em hãy giới thiệu và nêu nhận xét về một số thành tựu văn hoá tiêu biểu 

của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX? 

2 

Một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế 

kỉ XIX 

- Tư tưởng, tôn giáo: Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng chính thống, Phật 

giáo tiếp tục thịnh hành nhất dưới thời Đường. 

- Sử học, văn học: 

 

 

0.25 

 

0.75 



+ Từ thời Đường, các cơ quan chép sử được thành lập, nhiều bộ sử lớn được 

biên soạn.  

+ Thời Đường, xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch 

Cư Dị.  

+ Từ thời Nguyên đến thời Thanh, xuất hiện nhiều tiểu thuyết đồ sộ, có ảnh 

hưởng sâu sắc đến văn học các nước khác.  

- Kiến trúc, điêu khắc:  

+ Xây dựng nhiều cung điện cổ kính, nổi tiếng với phong cách đặc sắc như: Cố 

Cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành.  

+ Những bức hoạ đạt tới đỉnh cao, tượng Phật được chạm khắc tinh xảo, sinh 

động. 

Nhận xét: Đa dạng, phong phú, đạt được rất toàn diện và rực rỡ. Đồng thời 

nhiều thành tựu trong số đó có ảnh hưởng đến nhiều nước láng giềng và trở 

thành thành tựu của văn minh thế giới. 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5đ 

2 Hãy đánh giá vai trò cùa các thành thị đối với châu Âu thời trung đại? 1 

- Sự ra đời của các thành thị trung đại có vai trò rất quan trọng đối với sự phát 

triền của xã hội phong kiến ở châu Âu 

+ Phá vỡ nền kinh tế lự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho sự hình 

thành và phát triển của kinh tế hàng hoá. 

+ Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong 

kiến tập quyền. 

 

0.5 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I- 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 

Mã đề: B 

A. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM:( 2 điểm)  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ/A B B C C D B C A 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu Đáp án/điểm 

Câu 1: (1,5 điểm) 

Phân tích đặc điểm khí 

hậu ở châu Âu? 

 

- Khí hậu châu Âu có sự phần hóa từ bắc xuống nam và từ tây sang 

đông, tạo nên nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau: (0,25đ) 

- Đới khí hậu cực và cận cực: quanh năm giá lạnh, lượng mưa 

trung bình năm dưới 500 mm. (0,25đ) 

- Đới khí hậu ôn đới phân hóa thành các kiểu khí hậu khác nhau. 

(0,25đ) 

+ Khí hậu ôn đới hải dương: ôn hòa, mùa đông ấm, mùa hạ mát. 

Mưa quanh năm, lượng mưa khoảng 800 - 1000 mm/năm trở lên. 

(0,25đ) 



+ Khí hậu ôn đới lục địa: mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng và 

ẩm. Lượng mưa nhỏ, mưa chủ yếu vào mùa hạ, lượng mưa trung 

bình năm trên dưới 500 mm.(0,25đ) 

- Khí hậu cận nhiệt địa trung hải: mùa hạ nóng và khô, mùa đông 

ấm và mưa nhiều. Lượng mưa trung bình năm từ 500 - 700 mm. 

(0,25đ) 

Câu 2: (1,0 điểm) 

Dựa vào bảng số liệu 

sau, hãy nhận xét cơ 

cấu dân số theo nhóm 

tuổi ở châu Âu năm 

1990 và năm 2020 

(%)? 

- Nhóm tuổi 0-14 tuổi giảm nhanh: từ 20,5%(1990) giảm xuống 

16,1% (2020),  giảm 4,4%. (0,25đ) 

- Nhóm tuổi 15-64 tuổi giảm không đáng kể: từ 66,9%(1990) giảm 

xuống 64,8% (2020),  giảm 2,1%. (0,25đ) 

- Nhóm tuổi 65 tuổi trở lên: tăng nhanh.  Từ 12,6%(1990) tăng lên 

19,1% (2020),  tăng  6,5%. (0,25đ) 

→ Châu Âu có cơ cấu dân số già. (0,25đ) 

Câu 3: (0,5 điểm) 

Giải thích vì sao phải 

hạn chế tối đa việc sử 

dụng năng lượng hóa 

thạch ở châu Âu? Giải 

pháp thay thế? 

- Vì: Năng lượng hóa thạch thải ra khí CO2 gây biến đổi khí hậu 

hiệu ứng nhà kính. (0,25đ) 

- Giải pháp: Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với 

môi trường như: năng lượng Mặt Trời, gió, sóng biển, thủy 

triều…(0,25đ) 

B. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM:( 2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25đ. 
Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ/A C D D B A A B C 

II. TỰ LUẬN:(3 điểm)  

Câu Nội dung Điểm 

1 Em hãy giới thiệu và nêu nhận xét về một số thành tựu văn hoá tiêu biểu 

của Ấn Độ thời phong kiến? 

2 

- Tôn giáo:  

+ Hin-đu giáo - một tôn giáo thịnh hành ở Ấn Độ cho đến ngày nay.  

+ Phật giáo, Hồi giáo cũng phát triển theo từng thời kì. 

- Chữ viết - văn học:  

+ Chữ Phạn đạt đến mức hoàn chỉnh, trở thành ngôn ngữ - văn tự để sáng 

tác các tác phẩm văn học, thơ ca, đổng thời là nguốn gốc chữ viết Hin-đi 

ngày nay.  

+ Văn học Ấn Độ hết sức phong phú, đa dạng với nội dung thề hiện chủ 

nghĩa nhân đạo cao cả, đề cao tư tưởng tự do, ca ngợi tình yêu lứa đôi và 

trong chừng mực nhất định đã chống lại quan niệm về sự phân biệt đẳng cấp. 

 - Kiến trúc - điêu khắc: Kiến trúc Ấn Độ chịu ảnh hưởng sâu sắc của ba tôn 

giáo lớn Hổi giáo, Phật giáo và Hin-đu giáo. 

- Nhận xét: Những thành tựu văn hoá mà người Ấn Độ đạt được rất toàn 

diện và rực rỡ trên cơ sở kế thừa những di sản văn hoá từ các thế kỉ trước. 

Những thành tựu văn hoá Ấn Độ tiếp tục có sự ảnh hưởng lớn đến các 

nước Đông Nam Á. 

 

0.5 

 

 

0.75 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0.5 

 

2 Hãy đánh giá vai trò cùa các thành thị đối với châu Âu thời trung đại? 1 

- Sự ra đời của các thành thị trung đại có vai trò rất quan trọng đối với sự 

phát triền của xã hội phong kiến ở châu Âu 

0.5 

 

0.25 



+ Phá vỡ nền kinh tế lự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho sự hình 

thành và phát triển của kinh tế hàng hoá. 

+ Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong 

kiến tập quyền. 

 

0.25 

 

 

                                                             -----Hết----- 
 

 

  

 



 


